
Hành 

chính

Theo 

HĐ 

NĐ68

Hành 

chính

Theo 

HĐ 

NĐ68

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Lãnh đạo Sở và các phòng

chuyên môn
32 29 3 32 29 3

2
Chi cục Quản lý chất lượng

Nông lâm sản và Thủy sản
8 7 1 8 7 1

3 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 17 16 1 17 16 1

4 Chi cục Thủy lợi 13 12 1 13 12 1

5 Chi cục Phát triển nông thôn 15 14 1 15 14 1

6
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật
16 15 1 16 15 1

7 Chi cục Thủy sản 8 7 1 7 6 1
Giảm 01 biên chế hành

chính so với năm 2018

8 Chi cục Kiểm lâm 271 258 13 267 254 13
Giảm 04 biên chế hành

chính so với năm 2017

8.1 Văn phòng Chi cục 33 30 3 33 30 3

8.2
Đội Kiểm lâm cơ động và

phòng cháy, chữa cháy rừng
16 15 1 16 15 1

8.3 Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang 22 21 1 22 21 1

8.4
Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na 

Hang
32 31 1 31 30 1

Giảm 01 biên chế hành

chính

8.5
Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng

Cham Chu
21 20 1 20 19 1

Giảm 01 biên chế hành

chính

Trong đó

Tổng 

số

Trong đó

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 352  /QĐ-SNN ngày 20/8/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Tên đơn vị

Biên chế công chức 

và chỉ tiêu hợp đồng

được giao theo 

Quyết định số 

302/QĐ-SNN ngày 

20/8/2018

Biên chế công chức 

và chỉ tiêu hợp 

đồng lao động được 

giao năm 2019

Ghi chú

Tổng 

số
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Hành 

chính

Theo 

HĐ 

NĐ68

Hành 

chính

Theo 

HĐ 

NĐ68

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trong đó

Tổng 

số

Trong đó

STT Tên đơn vị

Biên chế công chức 

và chỉ tiêu hợp đồng

được giao theo 

Quyết định số 

302/QĐ-SNN ngày 

20/8/2018

Biên chế công chức 

và chỉ tiêu hợp 

đồng lao động được 

giao năm 2019

Ghi chú

Tổng 

số

8.6
Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng

Tân Trào
16 15 1 15 14 1

Giảm 01 biên chế hành

chính

8.7 Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hóa 31 30 1 31 30 1

8.8 Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên 20 20 20 20

8.9 Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn 30 29 1 30 29 1

8.10 Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương 16 15 1 16 15 1

8.11
Hạt Kiểm lâm thành phố Tuyên

Quang
10 9 1 10 9 1

8.12 Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình 24 23 1 23 22 1
Giảm 01 biên chế hành

chính

Cộng 380 358 22 375 353 22
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